
Mẫu số 12-TH/NM 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC QUY MÔ LỚN 

DỰ ÁN:......................... 

STT Số hiệu 
Tên 
công 
trình 

Xã Huyện Tỉnh 

Tọa độ 
Loại 
công 
trình 

Hiện 
trạng 

Mục 
đích 
khai 
thác X Y 

Dung
tích 

(tr.m3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1            

…            

(9) Loại công trình: Hồ chứa (HC), đập dâng (DD), cống lấy nước (C), bơm (B)… 

(10) Hiện trạng công trình: Tốt (T), xuống cấp (XC), hư hỏng (HH) 

(11) Mục đích khai thác: Sinh hoạt (SH), nông nghiệp (NN), công nghiệp (CN), dịch vụ (DV)  

(22) Đơn vị quản lý: Trung ương (TW), địa phương (DP), tư nhân (TN) 

 

 


